
Phụ lục I
BIỂU TỔNG HỢP

Phân vùng tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026-2027, cấp Mầm Non
(Kèm theo Kế hoạch số: 1255/KH-UBND ngày 29/4/2026 của Ủy ban nhân dân phường Tân Phong)

TT Trường
Nhà trẻ Mẫu giáo bé

Vùng tuyển sinh
Số lớp Học sinh Số lớp Học sinh

1 MN Hoa Hồng 3 60 3 60 Tổ dân phố số 1, 2, 4, 5, 7, 8, 14.

2 MN Tân Phong 2 50 3 65 Tổ dân phố số 9, 10, 18, 19, tổ dân phố Tả Làn Than.

3 MN Sao Sáng 2 35 1 27 Tổ dân phố số 15, 16, 21.

4 MN Họa Mi 2 45 3 60 Tổ dân phố số 22, 24, 25, 26, 27.

5 MN Đông Phong 3 60 2 50 Tổ dân phố số 23, 28, Tả Xin Chải và nhu cầu Tổ dân phố số 22 phường Tân Phong.

6 MN San Thàng 3 54 3 74 Tổ dân phố: Bản Mới,  San Thàng; Chin Chu Chải, Lùng Than;  Séo Sin Chải; Thành Công,
Lò Suối Tủng,  Phan Lìn, Cắng Đắng, Một số trẻ có nhu cầu của Tổ dân phố Tả Xin Chải.

7 MN Bản Giang 2 25 5 82 Tổ dân phố: Đoàn Kết, Nà Bỏ, Nà Cơ, Suối Thầu, Tần Phủ Nhiêu, Bản Giang, Cốc Pa.

8 MN Nùng Nàng 2 40 3 65 Tổ dân phố: Sáy San 1; Sáy San 3; Nùng Nàng; Lao Tỷ Phùng; Phan Chu Hoa;
Xì Miền Khan; Sáy San 4.

Cộng 19 369 23 483
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Phụ lục II
BIỂU TỔNG HỢP

Phân vùng tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026-2027, cấp Tiểu học
(Kèm theo Kế hoạch số: 1255/KH-UBND ngày 29/4/2026 của Ủy ban nhân dân phường Tân Phong)

TT Trường
Lớp 1

Vùng tuyển sinh
Số lớp Học sinh

1 Tiểu học Tân Phong 4 144 Tổ dân phố số: 9, 10, 18, 19, 21, 27, Tổ dân phố Tả làn Than; Học sinh có nhu cầu tại tổ dân phố 22,
Lao Tỷ Phùng.

2 Tiểu học Số 2 4 163 Tổ dân phố số 1,2,4, 5, 7, 8, 14, 15, 16.

3 Tiểu học Kim Đồng 4 145 Tổ dân phố số 22, 23, 24, 25, 26, 28, Tả Xin Chải; Học sinh có nhu cầu thuộc tổ dân phố Phan Chu
Hoa.

4 Tiểu học San Thàng 4 95 Tổ dân phố Phan Lìn, Cắng Đắng, Lò Suối Tủng, Xéo Xin Chải, Thành Công, Bản Mới, San Thàng,
Chin Chu Chải, Lùng Than và Học sinh có nhu cầu Tổ dân phố Tả Xin Chải.

5 Tiểu học Bản Giang 4 92 Tổ dân phố: Đoàn Kết, Bản Giang, Cốc Pa, Nà Bỏ, Tẩn Phủ Nhiêu,  Nà Cơ, Suối Thầu.

6 PTDTBT TH&THCS Nùng
Nàng (TH) 3 67 Tổ dân phố: Nùng Nàng; Sáy San 3; Phan Chu Hoa; Sáy San 4; Xì Miền Khan; Lao Tỷ Phùng; Sáy San

1

Cộng 23 706
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Phụ lục III
BIỂU TỔNG HỢP

Phân vùng tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026-2027, cấp THCS
(Kèm theo Kế hoạch số: 1255/KH-UBND ngày 29/4/2026 của Ủy ban nhân dân phường Tân Phong)

TT Trường

Lớp 6

Vùng tuyển sinh
Số lớp TS HS HS đúng

tuyến
HS trái
tuyến

1 THCS Tân Phong 7 350 350 0 Tổ dân phố số: 1,2,4,5,7,8,9,10,14,15,16,18,19,21, Tổ dân phố Tả Làn Than.

2 THCS Đông Phong 4 212 212 0 Tổ dân phố số: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Tổ dân phố Tả Xin Chải.

3 THCS San Thàng 3 104 104 0 Tổ dân phố: Bản Mới, San Thàng, Chin Chu Chải, Lùng Than, Thành Công, Xéo Sin Chải, Lò Suối Tủng, Pha
Lìn, Cắng Đắng.

4 THCS Bản Giang 2 73 73 0 Tổ dân phố: Đoàn Kết, Nà Bỏ, Nà Cơ, Suối Thầu, Tần Phù Nhiêu, Bản Giang, Cốc Pa.

5 PTDTBTTH&THCS
Nùng Nàng (THCS) 2 68 66 2 Tổ dân phố:  Nùng Nàng; Sáy San 3; Phan Chu Hoa; Sáy San 4; Xì Miền Khan; Lao Tỷ Phùng; Sáy San 1.

Tổng 18 807 805 2
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